PHỤ LỤC I/QCTP

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT – LƯU KÝ
(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)

	BỘ TÀI CHÍNH
(Tên tổ chức)
-----
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	Số: /..…
V/v: Đăng ký lưu ký, niêm yết trái phiếu….
	…, ngày … tháng … năm 200…


	Kính gửi: 
	- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán


Căn cứ qui định của Bộ Tài chính về đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký chứng khoán, (Tên tổ chức) đề nghị Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán làm thủ tục đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký trái phiếu … do (Tên tổ chức) đại diện phát hành theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh năm … đợt … với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành:


- Địa chỉ:


- Số tài khoản:


( Trái phiếu đấu thầu:


( Trái phiếu bảo lãnh:


- Tên trái phiếu đăng ký niêm yết, lưu ký:


- Loại trái phiếu:


- Hình thức phát hành:
(Ghi sổ/Chứng chỉ vật chất)
- Tông giá trị TP phát hành:


Trong đó

( Trái phiếu đấu thầu:


( Trái phiếu bảo lãnh:


Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký:


Kỳ hạn:


Lãi suất trái phiếu:


Ngày phát hành trái phiếu


Ngày đến hạn thanh toán


- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm/ sáu tháng/ quý, cụ thể:

Trường hợp đến hạn trả gốc, lãi, nếu chủ sở hữu chưa đến thanh toán, số tiền gốc, lãi sẽ được bảo lưu, không tính lãi trong thời gian quá hạn thanh toán.

- Danh sách chủ sở hữu trái phiếu: (Đính kèm file)

Đề nghị Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán làm thủ tục niêm yết, lưu ký trái phiếu nói trên theo đúng qui định hiện hành.

	Nơi nhận:
	(TỔNG) GIÁM ĐỐC


PHỤ LỤC II/QCTP

BÁO CÁO THÁNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
 KINH DOANH TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)
A. ĐỐI VỚI CTCK

	(Tên CTCK)
-----
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

	Số:........(số công văn)
V/v báo cáo hoạt động kinh doanh trái phiếu tháng.... năm.....
	......., ngày........tháng........năm ........


	Kính gửi:
	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


I. GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 

1. Hoạt động môi giới

1.1. Môi giới

	Trái phiếu
	Mua trong tháng
	Bán trong tháng

	
	KL
	GT
	KL
	GT

	TPCP niêm yết

Trong đó: 

- CP

- CQ

- BL
	...

...

...

...
	...

...

...

...
	...

...

...

...
	...

...

...

...

	TP niêm yết khác
	...
	...
	...
	...

	TP chưa niêm yết
	...
	...
	...
	...

	Tổng
	...
	...
	...
	...


Ghi chú: 

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch
1.2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm báo cáo

1.2.1. Tình hình nắm giữ trái phiếu

	Trái phiếu
	Cá nhân
	Tổ chức

	
	KL
	GT
	KL
	GT

	TPCP niêm yết

Trong đó: 

- CP

- CQ

- BL
	...

...

...

...
	...

...

...

...
	...

...

...

...
	...

...

...

...

	TP niêm yết khác
	...
	...
	...
	...

	TP chưa niêm yết
	...
	...
	...
	...

	Tổng
	...
	...
	...
	...


1.2.2. Tình hình nắm giữ TPCP niêm yết trên TTGDCKHN

	Thành phần nhà đầu tư
	NHTM
	Quỹ đầu tư
	Định chế tài chính khác
	Các tổ chức khác
	Cá nhân
	Tổng

	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	

	Khối lượng
	TPCP niêm yết (Theo kỳ hạn)
	2 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TPNY khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ nắm giữ (KL nắm giữ/ Tổng KL niêm yết)
	TPCP niêm yết (Theo kỳ hạn)
	2 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TPNY khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thành phần nhà đầu tư gồm:

( Khối ngân hàng thương mại

( Khối quỹ đầu tư 

( Khối các định chế tài chính khác (công ty bảo hiểm, công ty tài chính)

( Các tổ chức khác

( Các cá nhân 

1.3. Phí môi giới

Tổng phí môi giới thu được từ hoạt động môi giới trái phiếu niêm yết tại TTGDKHN: .......

2. Hoạt động tự doanh

2.1. Tình hình giao dịch trái phiếu tự doanh

	Trái phiếu
	Mua trong tháng
	Bán trong tháng

	
	KL
	GT
	KL
	GT

	TPCP niêm yết

Trong đó: 

- CP

- CQ

- BL
	...

...

...

...
	...

...

...

...
	...

...

...

...
	...

...

...

...

	TP niêm yết khác
	...
	...
	...
	...

	TP chưa niêm yết
	...
	...
	...
	...

	Tổng
	...
	...
	...
	...


2.2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm báo cáo

	Trái phiếu
	KL
	GT

	TPCP niêm yết

Trong đó: 

- CP

- CQ

- BL
	...

...

...

...
	...

...

...

...

	TP niêm yết khác
	...
	...

	TP chưa niêm yết
	...
	...

	Tổng
	...
	...


II. GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TPCP NIÊM YẾT TRÊN TTGDCKHN

1. Hoạt động môi giới 

	Thời hạn giao dịch
	Mua trong tháng
	Bán trong tháng

	
	KL
	GTGD lần 1
	KL
	GTGD lần 1

	Trái phiếu Chính phủ

	
	...
	...
	...
	...

	Trái phiếu chính quyền địa phương.

	
	...
	...
	...
	...

	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

	
	...
	...
	...
	...

	Tổng
	...
	...
	...
	...


Ghi chú: 

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn giao dịch đã thực hiện

2. Hoạt động tự doanh 

	Thời hạn giao dịch
	Mua trong tháng
	Bán trong tháng

	
	KL
	GTGD lần 1
	KL
	GTGD lần 1

	Trái phiếu Chính phủ

	
	...
	...
	...
	...

	
	...
	...
	...
	...

	Trái phiếu chính quyền địa phương

	
	...
	...
	...
	...

	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

	
	...
	...
	...
	...

	
	...
	...
	...
	...


III. TỔNG HỢP GIAO DỊCH TPCP NIÊM YẾT TẠI TTGDCKHN TRONG THÁNG

	STT
	
	Giao dịch thông thường
	Giao dịch mua bán lại
	Ghi chú

	1
	Giá trị GD:
	
	
	

	
	+ Môi giới
	
	
	

	
	+ Tự doanh
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	

	2
	Tỷ lệ %:
	
	
	

	
	+ Môi giới
	
	
	

	
	+ Tự doanh
	
	
	

	
	Tổng
	100%
	100%
	


Ghi chú:

Giá trị GD: Đối với giao dịch mua bán lại, sử dụng giá trị giao dịch lần 1. 

IV. CÁC VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ KIẾN NGHỊ:

	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


B. ĐỐI VỚI NHTM

	(Tên NHTM/Chi nhánh NHTM)
-----
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

	Số:........(số công văn)
V/v báo cáo HĐKD TP tháng.... năm.....
	......., ngày........tháng........năm ........


	Kính gửi:
	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội


I. GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 

1. Tình hình giao dịch tự doanh

	Trái phiếu
	Mua trong tháng
	Bán trong tháng

	
	KL
	GT
	KL
	GT

	TPCP niêm yết

Trong đó: 

- CP

- CQ

- BL
	...

...

...

...
	...

...

...

...
	...

...

...

...
	...

...

...

...

	TP niêm yết khác
	...
	...
	...
	...

	TP chưa niêm yết
	...
	...
	...
	...

	Tổng
	...
	...
	...
	...


Ghi chú: 

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch

2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm báo cáo

	Trái phiếu
	KL
	GT

	TPCP niêm yết

Trong đó: 

- CP

- CQ

- BL
	...

...

...

...
	...

...

...

...

	TP niêm yết khác
	...
	...

	TP chưa niêm yết
	...
	...

	Tổng
	...
	...


II. GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TPCP NIÊM YẾT TRÊN TTGDCKHN

	Thời hạn giao dịch
	Mua trong tháng
	Bán trong tháng

	
	KL
	GTGD lần 1
	KL
	GTGD lần 1

	Trái phiếu Chính phủ

	
	...
	...
	...
	...

	Trái phiếu chính quyền địa phương.

	
	...
	...
	...
	...

	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

	
	...
	...
	...
	...

	Tổng
	...
	...
	...
	...


Ghi chú: 

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn đã thực hiện
III. CÁC VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ KIẾN NGHỊ:

	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC III/QCTP

BÁO CÁO NĂM TỔNG HỢP TÌNH HÌNH
 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TP 
(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)
ĐỐI VỚI CTCK

	 (Tên CTCK)
-----
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

	Số:........(số công văn)
V/v Báo cáo tình hình HĐKD TP năm.....
	......., ngày........tháng........năm ........


	Kính gửi:
	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội


I. GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 

1. Hoạt động môi giới

1.1. Môi giới

	Quý
	TPCP niêm yết
	TP niêm yết khác
	TP chưa niêm yết

	
	CP
	CQ
	BL
	
	

	
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT

	Quý I
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý II
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý III
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Quý IV
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cả năm
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch (Tỷ đồng).
1.2.Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm 31/12

1.2.1 Tình hình nắm giữ trái phiếu

	Trái phiếu
	Cá nhân
	Tổ chức

	
	KL
	GT
	KL
	GT

	TPCP niêm yết

Trong đó: 

- CP

- CQ

- BL
	...

...
...

...
	...

...
...

...
	...

...
...

...
	...

...
...

...

	TP niêm yết khác
	...
	...
	...
	...

	TP chưa niêm yết
	...
	...
	...
	...

	Tổng
	...
	...
	...
	...


1.2.2. Tình hình nắm giữ TPCP niêm yết trên TTGDCKHN 

	Thành phần nhà đầu tư
	NHTM
	Quỹ đầu tư
	Định chế tài chính khác
	Các tổ chức khác
	Cá nhân
	Tổng

	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	

	Khối lượng
	TPCP niêm yết (Theo kỳ hạn)
	2 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TPNY khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ nắm giữ (KL nắm giữ/ Tổng KL niêm yết)
	TPCP niêm yết (Theo kỳ hạn)
	2 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15 năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TPNY khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thành phần nhà đầu tư gồm:

( Khối ngân hàng thương mại: gồm NHTM trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập tại Việt Nam

( Khối quỹ đầu tư 

( Khối các định chế tài chính khác (công ty bảo hiểm, công ty tài chính)

( Các tổ chức khác

( Các cá nhân 

1.3. Phí môi giới

Tổng phí môi giới thu được từ hoạt động môi giới trái phiếu niêm yết tại TTGDKHN: .......

2. Hoạt động tự doanh

2.1. Tình hình giao dịch trái phiếu tự doanh

	Quý
	TPCP niêm yết
	TP niêm yết khác
	TP chưa niêm yết

	
	CP
	CQ
	BL
	
	

	
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT

	Quý I
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý II
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý III
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý IV
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cả năm
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm 31/12

	Trái phiếu
	KL
	GT

	TPCP niêm yết

Trong đó: 

- CP

- CQ

- BL
	...

...
...

...
	...

...
...

...

	TP niêm yết khác
	...
	...

	TP chưa niêm yết
	...
	...

	Tổng
	...
	...


II. GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TPCP NIÊM YẾT TRÊN TTGDCKHN TÍNH TỚI THỜI ĐIỂM 31/12

	Thời hạn giao dịch
	Tổng giá trị MG
	Tổng giá trị TD
	Ghi chú

	
	Mua
	Bán
	Mua
	Bán
	

	Trái phiếu Chính phủ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Trái phiếu chính quyền địa phương

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Tổng giá trị: Tính theo giá trị giao dịch lần 1 (Tỷ đồng).

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn đã thực hiện.
III. TỔNG HỢP CHUNG VỀ CÁC GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI TTGDCKHN CỦA THÀNH VIÊN TRONG NĂM

	STT
	
	Giao dịch thông thường
	Giao dịch mua bán lại
	Ghi chú

	1
	Giá trị GD:
	
	
	

	
	+ Môi giới
	
	
	

	
	+ Tự doanh
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	

	2
	Tỷ lệ %:
	
	
	

	
	+ Môi giới
	
	
	

	
	+ Tự doanh
	
	
	

	
	Tổng
	100%
	100%
	


Ghi chú:

Giá trị GD: Đối với giao dịch mua bán lại, sử dụng giá trị giao dịch lần 1 (Tỷ đồng). 

IV. CÁC VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ KIẾN NGHỊ:

	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


B. ĐỐI VỚI NHTM

	(Tên NHTM)
-----
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

	Số:........(số công văn)
V/v Báo cáo tình hình HĐKD TP năm.....
	......., ngày........tháng........năm ........


	Kính gửi:
	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội


I. GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 

1. Tình hình giao dịch trái phiếu tự doanh

	Quý
	TPCP niêm yết
	TP niêm yết khác
	TP chưa niêm yết

	
	CP
	CQ
	BL
	
	

	
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT
	KL
	GT

	Quý I
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý II
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý III
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý IV
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cả năm
	Mua
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

CP: Trái phiếu Chính phủ

CQ: Trái phiếu chính quyền địa phương

BL: Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

GT: Giá trị trái phiếu tính theo giá trị giao dịch (Tỷ đồng)
2. Tổng hợp tình hình nắm giữ trái phiếu tại thời điểm 31/12

	Trái phiếu
	KL
	GT

	TPCP niêm yết

Trong đó: 

- CP

- CQ

- BL
	...

...
...

...
	...

...
...

...

	TP niêm yết khác
	...
	...

	TP chưa niêm yết
	...
	...

	Tổng
	...
	...


II. GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TPCP NIÊM YẾT TRÊN TTGDCKHN TRONG NĂM

	Thời hạn giao dịch
	Tổng giá trị MG
	Tổng giá trị TD
	Ghi chú

	
	Mua
	Bán
	Mua
	Bán
	

	Trái phiếu Chính phủ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Trái phiếu chính quyền địa phương

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Ghi chú:

GT: Tính theo giá trị giao dịch lần 1 (Tỷ đồng).

Thời hạn giao dịch: Liệt kê theo các thời hạn đã thực hiện.
III. CÁC VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ KIẾN NGHỊ:

	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Tổng) Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC IV/QCTP

MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM TÓM TẮT CỦA
 THÀNHVIÊN ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN)
	(Tên NHTM/Chi nhánh NHTM)
-----
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

	Số:........(số công văn)
V/v BCTC tóm tắt năm.....
	......., ngày........tháng........năm ........


	Kính gửi:
	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM TÓM TẮT

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

	STT
	Chỉ tiêu
	Kỳ này
	Kỳ trước

	
	Sử dụng vốn
	
	

	I
	Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
	
	

	II
	Tiền gửi tại NHNN
	
	

	III
	Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác
	
	

	IV
	Tiền gửi tại các TCTD trong nước và ở nước ngoài
	
	

	V
	Cho vay các TCTD khác
	
	

	1
	Cho vay các TCTD khác
	
	

	2
	Dự phòng rủi ro
	
	

	VI
	Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
	
	

	1
	Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
	
	

	2
	Dự phòng rủi ro
	
	

	VII
	Các khoản đầu tư
	
	

	1
	Đầu tư vào chứng khoán
	
	

	2
	Góp vốn liên doanh, mua cổ phần
	
	

	VIII
	Tài sản
	
	

	1
	Tài sản cố định:

- Nguyên giá TSCĐ

- Hao mòn TSCĐ
	
	

	2
	Tài sản khác
	
	

	IX
	Tài sản “Có” khác
	
	

	1
	Các khoản phải thu
	
	

	2
	Các khoản lãi cộng dồn dự thu
	
	

	3
	Tài sản “ Có ” khác
	
	

	4
	Các khoản dự phòng rủi ro khác
	
	

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
	
	

	
	Nguồn vốn
	
	

	I
	Tiền gửi của KBNN và TCTD khác
	
	

	1
	Tiền gửi của KBNN
	
	

	2
	Tiền gửi của TCTD khác
	
	

	II
	Vay NHNN, TCTD khác
	
	

	1
	Vay NHNN
	
	

	2
	Vay TCTD trong nước
	
	

	3
	Vay TCTD ở nước ngoài
	
	

	4
	Nhận vốn cho vay đồng tài trợ
	
	

	III
	Tiền gửi của TCKT, dân cư
	
	

	IV
	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro
	
	

	V
	Phát hành giấy tờ có giá
	
	

	VI
	Tài sản “Nợ” khác:
	
	

	1
	Các khoản phải trả
	
	

	2
	Các khoản lãi cộng dồn dự trả
	
	

	3
	Tài sản “Nợ” khác
	
	

	VII
	Vốn và các quỹ
	
	

	1
	Vốn của TCTD:

- Vốn điều lệ

- Vốn đầu tư XDCB

- Vốn khác
	
	

	2
	Quỹ của TCTD
	
	

	3
	Lãi/lỗ 
	
	

	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	
	


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	STT
	Chỉ tiêu
	Kỳ này
	Kỳ trước

	I
	 Tổng thu nhập 
	
	

	II
	 Tổng chi phí
	
	

	III
	 Lợi nhuận trước thuế
	
	

	IV
	 Lợi nhuận sau thuế
	
	

	V
	 Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật
	
	

	1
	Trích lập các quỹ:

 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

 - Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

 - Quỹ dự phòng tài chính

 - Các quỹ khác
	
	

	2
	Sử dụng các quỹ
	
	


III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kỳ trước
	Kỳ báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	%
	
	

	2
	Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	%
	
	

	3
	Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	
	

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	
	


	
	Ngày ... tháng…năm …
Tổng Giám đốc/Giám đốc 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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